ĐỀ KIỂM TRA GIỮAHỌC KÌ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6- NĂM HỌC 2022- 2023
Họ và tên:                                                            Thời gian: 45 phút
Lớp:                                                                                                                   ĐỀ LẺ

Xác nhận của phụhuynh
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ĐỀ BÀI:
[bookmark: _GoBack]I.TRẮC NGHIỆM ( điểm). mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm
Câu 1: Trong các tình huống sau đâu không phải là tình huống nguy hiểm?
A. Các bạn đi học về đi tắm sông   
B. An được bố mẹ cho học bơi ở trung tâm thiếu nhi.
C. Bạn D lội qua suối về nhà khi nước lũ	
D. Bạn Tuấn đi xe đạp đánh võng.
Câu 2: Mối nguy hiểm nào sau đây do con người gây ra
A. đánh nhau	B. mưa đá.	C. sấm sét.	D. nước lũ.
Câu 3: Trong các tình huống sau đâu là tình huống nguy hiểm?
A. Bị người lạ mặt rủ đi chơi	B. Đi học với bố mẹ.	
C. Đi chơi với các bạn cùng lớp.	D. Sang nhà ông bà chơi
Câu 4: Tình huống nào là tình huống nguy hiểm từ con người gây ra?
A. Thả diều dưới dây điện	B. Bào đổ bộ vào đất liền.
C. Thủy triều dâng.	D. Lũ quét.
Câu 5: Tình huống nào sau đây gây hậu quả nghiêm trọng với trẻ em?
A. Đưa tay vào ổ điện	B. Khóa bình ga khi không sử dụng
C. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy	           D. Không đi theo người lạ
Câu 6: Khi trời mưa lớn bạn trú mưa ở dưới gốc cây to thì sẽ 
	A. nguy cơ bị sét đánh.
	  B. đỡ bị ướt
	C. an toàn
	D. đảm bảo sức khỏe.


Câu 7: Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức
A.  thời gian, tiền bạc.	B.  các truyền thống tốt đẹp.
C.  các tư tưởng bảo thử	D.  lối sống thực dụng.
Câu 8: Trái với tiết kiệm là
A.  xa hoa, lãng phí.	B.  cần cù, chăm chỉ.
     C.  cẩu thả, hời hợt.	                                   D.  trung thực, thẳng thắn. 
Câu 9: Đâu là biểu hiện đúng của tiết kiệm?
A. Xây dựng thời gian biểu hợp lý.	  B. Tiêu xài thoải mái.
C. Khai thác tài nguyên bừa bãi.	  D. Bật điện sáng khắp nhà cho đẹp.
Câu 10: Việc làm nào sau đây thể hiện đức tính tiết kiệm?
A. Tiết kiệm tiền để mua sách
B. Vứt rác bừa bãi nơi công cộng.
C. Không khóa vòi nước sau khi sử dụng
D. Xé vở lung tung.

Câu 11: Trong các quyền sau đây, quyền nào không phải  là quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
A. Quyền được chăm sóc và nuôi dưỡng 	
B. Không được tự do vui chơi, giải trí
    C. Quyền có tên và quốc tịch	
    D. Quyền được tự do và không bị hành hạ về thể xác
Câu 12: Công dân là người dân của một nước, có quyền và nghĩa vụ do
A. pháp luật quy định.	B. người khác trao tặng.
C. mua bán mà có.	D. giáo dục mà có.
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1 ( 1,5 điểm): Hãy kể 5 tình huống nguy hiểm từ tự nhiên mà em biết? Khi gặp hỏa hoạn thì em sẽ làm gì?
Câu 2 (2,5 điểm): Ngay từ đầu năm học, Liên đã lập cho mình thời gian biểu và nghiêm túc thực hiện hằng ngày. Nhiều người trong lớp cho Liên là làm việc máy móc nhưng Liên lại cho rằng như thế mới tiết kiệm được thời gian và làm được nhiều việc.
Câu hỏi :
1/ Từ tình huống trên em hãy giải thích vì sao phải thực hành tiết kiệm?
2/ Em hãy đưa ra một số việc làm của bản thân để thực hành tiết kiệm? Theo em học sinh cần phải tiết kiệm như thế nào?
Câu 3 (3 điểm): Thế nào là công dân? Em hãy nêu một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà em biết? Là một học sinh em phải làm gì để thực hiện đúng bổn phận của mình khi là công dân Việt Nam?
Bài làm
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ĐỀ BÀI:
I.TRẮC NGHIỆM ( điểm). mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm
Câu 1: Trong các tình huống sau đâu không phải là tình huống nguy hiểm?
A. Các bạn đi học về đi tắm sông   
B. Bạn Tuấn đi xe đạp đánh võng.
C. Bạn D lội qua suối về nhà khi nước lũ	
D. A được bố dạy bơi ở bể bơi nhà văn hóa huyện.
Câu 2: Mối nguy hiểm nào sau đây do con người gây ra
A. Dông	B. mưa đá.	C. Bắt cóc.	D. nước lũ.
Câu 3: Trong các tình huống sau đâu là tình huống nguy hiểm?
A.Sang nhà ông bà chơi.                 B. Đi học với bố mẹ.	
C. Đi chơi với các bạn cùng lớp.    D. Tìm gốc cây to có tán rộng trú mưa, dông.
Câu 4: Tình huống nào là tình huống nguy hiểm từ con người gây ra?
A. Bão.	B. Hỏa hoạn.
C. Lũ ống.	D. Lũ quét.
Câu 5: Tình huống nào sau đây gây hậu quả nghiêm trọng với trẻ em?
A. Tiêm phòng cho trẻ em.                  B. Khóa bình ga khi không sử dụng
C. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy	D. Chập điện, hỏa hoạn.
Câu 6: Khi trời mưa lớn bạn  không trú mưa ở gần cột điện vì
	A. nguy cơ bị sét đánh.
	  B. đỡ bị ướt
	C. an toàn
	D. đảm bảo sức khỏe.


Câu 7: Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức
A.  thời gian, sức lực.	B.  các truyền thống tốt đẹp.
C.  các tư tưởng bảo thử	D.  lối sống thực dụng.
Câu 8: Trái với tiết kiệm là
A.  xa hoa, lãng phí.	   B.  cần cù, chăm chỉ.
     C.  cẩu thả, hời hợt.	                                 D.  trung thực, thẳng thắn. 
Câu 9: Đâu là biểu hiện đúng của tiết kiệm?
A. Khai thác tài nguyên bừa bãi.      B. Tiêu xài thoải mái.
C. Bảo quản đồ dùng.                       D. Bật điện sáng khắp nhà cho đẹp.
Câu 10: Việc làm nào sau đây thể hiện đức tính tiết kiệm?
A. Vứt rác bừa bãi nơi công cộng.
B. Học bài, đọc sách, làm việc nhà giúp mẹ.
C. Không khóa vòi nước sau khi sử dụng
D. Xé vở làm đồ chơi..
Câu 11: Trong các quyền sau đây, quyền nào không phải  là quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
A. Quyền được chăm sóc và nuôi dưỡng 	
B. Không được tự do vui chơi, giải trí
    C. Quyền có tên và quốc tịch	
    D. Quyền được tự do và không bị hành hạ về thể xác
Câu 12: Công dân là người dân của một nước, theo qui định của pháp luật 
A. phải có trách nhiệm với cộng đồng.
B. được hưởng quyền và làm nghĩa vụ.
C. phải có nghĩa vụ với cộng đồng.
D. được hưởng tất cả quyền mình muốn.
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1 ( 1,5 điểm): Hãy kể 5 tình huống nguy hiểm từ con người mà em biết? Khi gặp người lạ tấn công thì em sẽ làm gì?
Câu 2 (2,5 điểm): Ngay từ đầu năm học, Liên đã lập cho mình thời gian biểu và nghiêm túc thực hiện hằng ngày. Nhiều người trong lớp cho Liên là làm việc máy móc nhưng Liên lại cho rằng như thế mới tiết kiệm được thời gian và làm được nhiều việc.
Câu hỏi :
1/ Từ tình huống trên em hãy giải thích vì sao phải thực hành tiết kiệm?
2/ Em hãy đưa ra một số việc làm của bản thân để thực hành tiết kiệm? Theo em học sinh cần phải tiết kiệm như thế nào?
Câu 3 (3 điểm): Thế nào là công dân? Em hãy nêu một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà em biết? Là một học sinh em phải làm gì để thực hiện đúng bổn phận của mình khi là công dân Việt Nam?
Bài làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	



